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Thời gian: đang chờ thông báo chính thức của BCH Quận sự Q9 

· Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự Quận 9 
(Số 01, đường Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9).

	STT

	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Cấp bậc, 
chức vụ
	Đơn vị công tác
	ĐT liên lạc 

	1. 
	Lê Thị Ngọc Diệu
	
	Phó Hiệu trưởng
	MN Hiệp Phú
	

	2. 
	Nguyễn Thị Hồng Danh
	
	
	
	

	3. 
	Tạ Thị Đầy
	
	
	MN Hoa Lan
	

	4. 
	Hoàng Thúy Ái
	
	
	
	

	5. 
	Phan Thị Thanh Minh
	
	
	MN Hoa Sen
	

	6. 
	Trần Thị Hoa
	
	
	MN Hoàng Yến
	

	7. 
	Phan Thị Hồng Vạn
	
	
	
	

	8. 
	Võ Thị Phương Loan
	
	
	MN Long Bình
	

	9. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	
	
	

	10. 
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	
	
	MN Long Phước
	

	11. 
	Tống Diễm Lê
	
	
	
	

	12. 
	Lê Thị Minh Châu
	
	
	MN Long Sơn
	

	13. 
	Mai Hồng Nghiệm
	
	
	MN Long Thạnh Mỹ
	

	14. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 
	
	
	MN Long Trường
	

	15. 
	Nguyễn Thị Gái
	
	
	
	

	16. 
	Lê Thị Cẩm Trang
	
	
	MN Phong Phú
	

	17. 
	Hồ Thị Thanh Thủy
	
	
	
	

	18. 
	Nguyễn Thị Hải Lý
	
	
	MN Phước Bình
	

	19. 
	Diệp Thúy Lan
	
	
	
	

	20. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	
	
	MN Sơn Ca
	

	21. 
	Đào Thị Gái
	
	
	
	

	22. 
	Kiều Bích Phương
	
	
	MN Tạ Uyên
	

	23. 
	Phạm Thị Bích Loan
	
	
	MN Tân Phú
	

	24. 
	Lê Thị Tuyết Mai
	
	
	MN Tuổi Hoa
	

	25. 
	Lê Thị Kim Phượng
	
	
	MN Tuổi Hồng
	

	26. 
	Nguyễn Hoa Triệu
	
	
	MN Tuổi Ngọc
	

	27. 
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	
	
	
	

	28. 
	Nguyễn Hoàng Huyên
	
	
	MN Tuổi Thơ
	

	29. 
	Hồ Thị Kim Yến
	
	
	MN Trường Thạnh
	

	30. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	
	
	
	

	31. 
	Mai Phương Thảo 
	
	
	MN Vàng Anh
	

	32. 
	Vũ Thị Ngoan
	
	
	TH Bùi Văn Mới
	

	33. 
	Huỳnh Thị Thu Vân
	
	
	TH Đinh Tiên Hoàng
	

	34. 
	Nguyễn Thị Dự
	
	
	
	

	35. 
	Đặng Thị Thanh Tâm
	
	
	TH Hiệp Phú
	

	36. 
	Võ Kiều Trang
	
	
	
	

	37. 
	Võ Thị Kim Thanh
	
	
	TH Lê Văn Việt
	

	38. 
	Đặng Thị Ánh Minh
	
	
	
	

	39. 
	Trương Hoài Tâm
	
	
	TH Long Bình
	

	40. 
	Phạm Thị Tuyết Mai
	
	
	
	

	41. 
	Võ Hạnh Toàn
	
	
	TH Long Phước
	

	42. 
	Trần Thị Minh Tiên
	
	
	TH Long Thạnh Mỹ
	

	43. 
	Trần Thị Hồng Điểm
	
	
	
	

	44. 
	Lê Thị Kim Ngân
	
	
	TH Nguyễn Minh Quang
	

	45. 
	Nguyễn Thị Bạch Nhạn
	
	
	
	

	46. 
	Nguyễn Đắc Huy Vinh
	
	
	TH Nguyễn Văn Bá
	

	47. 
	Cao Thị Mộng Thùy Trinh
	
	
	
	

	48. 
	Mai Bích Hồng
	
	
	TH Phong Phú
	

	49. 
	Bùi Thanh Huyền
	
	
	TH Phú Hữu
	

	50. 
	Hồ Thụy Quế Hương
	
	
	TH Phước Bình
	

	51. 
	Võ Thị Ngọc Dung
	
	
	TH Phước Thạnh
	

	52. 
	Trương Thị Kim Phương
	
	
	TH Tạ Uyên
	

	53. 
	Huỳnh Kim Phi
	
	
	
	

	54. 
	Lương Thị Thu Hồng
	
	
	TH Tân Phú
	

	55. 
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	
	
	TH Trường Thạnh
	

	56. 
	Lê Thị Mỹ Nga
	
	
	
	

	57. 
	Vũ Thị Nga
	
	
	TH Trương Văn Thành
	

	58. 
	Trịnh Thị Sáng
	
	
	TH Võ Văn Hát
	

	59. 
	Phan Thị Thu Hiền
	
	
	TH Trần Thị Bưởi
	

	60. 
	Phạm Thị Thu Trang
	
	
	TH Phạm Văn Chính
	

	61. 
	Lã Thị Dung
	
	
	THCS Đặng Tấn Tài
	

	62. 
	Nguyễn Phúc Ánh
	
	
	
	

	63. 
	Trần Thị Kim Trang
	
	
	THCS Hoa Lư
	

	64. 
	Lê Tân
	
	
	
	

	65. 
	Phạm Thị Thanh Tú
	
	
	THCS Hưng Bình
	

	66. 
	Lương Thị Mỹ Hạnh
	
	
	THCS Long Bình
	

	67. 
	Cao Thế Phương
	
	
	THCS Long Phước
	

	68. 
	Nguyễn Thị Mai Trang
	
	
	THCS Long Trường
	

	69. 
	Trần Thị Hồng Loan
	
	
	THCS Phú Hữu
	

	70. 
	Trần Văn Lộc
	
	
	THCS Phước Bình
	

	71. 
	Lê Thị Thu Phương
	
	
	
	

	72. 
	Mỹ Lệ
	
	
	THCS Tân Phú
	

	73. 
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	
	
	
	

	74. 
	Nguyễn Thôn Độ
	
	
	THCS Tăng Nhơn Phú B
	

	75. 
	Lê Mậu Thành
	
	
	
	

	76. 
	Nguyễn Trường Vũ
	
	
	THCS Trần Quốc Toản
	

	77. 
	Phạm Ngọc Lưu
	
	
	THCS Trường Thạnh
	

	78. 
	Ngô Văn Hải Sơn
	
	
	THCS Hiệp Phú
	

	79. 
	Trần Thị Tuyết Hồng
	
	
	Trường Bồi dưỡng Giáo dục
	

	80. 
	Nguyễn Ngọc Loan
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*Đề nghị các trường rà soát lại danh sách trên, bổ sung ngày tháng năm sinh và tên họ chính xác để BCH Quận sự Q9 cấp giấy chứng nhận sau khóa học.
*Riêng các trường THCS lập danh sách giáo viên tham gia lớp học theo qui định của Thông báo chiêu sinh gửi gấp vế cho Thầy Nam theo mẫu, hạn chót ngày 29/10/2019.
